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1. Tên học phần: Khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy
    Mã học phần: MATD 430438
2. Tên Tiếng Anh: Materials Development 
3. Số tín chỉ: 3 



Phân bố thời gian:  3(3:0:6)

4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Ths. Lê Thị Thanh Hà

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ TS. Nguyễn Đình Thu


2.2/ Ths. Nguyễn Vũ Thủy Tiên


5. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học tiên quyết: PPGD tiếng Anh kỹ thuật
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Khai thác và Phát triển tài liệu giảng dạy được thiết kế nhằm giúp sinh viên năm thứ tư chuyên ngữ Anh tại ĐHSPKT áp dụng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp đã được trang bị vào thực tiễn khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy. Học phần tập trung vào các chủ đề chính như các kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá và biên tập lại tài liệu giảng dạy tiếng Anh sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Ngoài ra,các nguyên tắc biên soạn tài liệu giảng dạy để có thể đáp ứng được mục tiêu giảng dạy cũng được giới thiệu trong học phần này.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)


	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về giáo trình tiếng Anh được sử dụng trong giáo dục chuyên nghiệp trong mối liên hệ với phương pháp giảng dạy ; về các thuật ngữ liên quan đến vấn đề khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy; về kỹ thuật, nguyên tắc và tiêu chuẩn trong đánh giá và biên tập lại tài liệu giảng dạy tiếng Anh
	1.1, 1.2

	G2
	Khả năng đánh giá và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy tiếng Anh phù hợp với mục tiêu và đối tượng


	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
	3.1, 3.2


 8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy
	1.3

	
	G1.2
	Nắm và hệ thống được một số giáo trình tiếng Anh đang được sử dụng trong giảng dạy và qua đó nhận thức được giáo trình giảng dạy tiếng Anh được chọn lựa như thế nào; mối quan hệ giữa tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy
	1.2, 1.3

	
	G1.3
	Nắm được các tiêu chuẩn và cách thức đánh giá tài liệu giảng dạy tiếng Anh phù hợp với trình độ và nhu cầu của người học
	1.3

	
	G1.4
	Nắm được các nguyên tắc chỉnh lý tài liệu dạy học và hiểu rõ các kỹ thuật bổ sung sửa đổi tài liệu sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể
	1.1, 1.2, 1.3

	
	G1.5
	Nắm được các vấn đề cơ bản liên quan đến việc thiết kế tài liệu giảng dạy tiếng Anh
	1.2, 1.3

	

	G2
	G2.1
	Vận dụng các tiêu chuẩn và cách thức đánh giá để đánh giá tài liệu giảng dạy tiếng Anh cho từng hoàn cảnh và đối tượng cụ thể
	2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.4.4, 2.4.6

	
	G2.2
	Vận dụng kiến thức đã được học để thay thế, bổ sung và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy đang được sử dụng cho phù hợp với mục tiêu học tập và trình độ của người học
	2.1.1, 2.1.5, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.3

	
	G2.3
	Xây dựng được các hoạt động và các dạng bài tập đơn giản đáp ứng được mục tiêu giảng dạy
	2.1.1, 2.1.5, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.3 

	

	G3
	G3.1
	Thảo luận và phân công công việc trong quá trình làm việc nhóm
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1


9. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:  Materials Development: GV tổng hợp


- Sách (TLTK) tham khảo:

1.
McDonough, Jo, & Christopher S. (1993). Evaluating ELT materials, Materials and methods in ELT- A Teacher's Guide. Blackwell.

2.
McDonough, Jo, & Christopher S. (1993). Adapting materials, Materials and methods in ELT- A Teacher's Guide. Blackwell.

3.
McDonough, Jo, & Christopher S. (1993). Current Approaches to Materials Design, Materials and methods in ELT- A Teacher's Guide. Blackwell.

4.
Tanner, Rosie & Catherine G. (1998). You can't always get what you want- materials evaluation and adaptation. London: Longman.

5.  Ur, Penny. (1996). A Course in language Teaching- Practice and Theory. Cambridge. CUP.

Websites:

· http://www1.oup.co.uk/elt/magazine
· http://uk.cambridge.org/elt/newsletter
· http://www.onestopenglish.com
10. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên : 

- - - - Thang điểm: 10

-  Đánh giá quá trình:
40% trong đó có các hình thức đánh giá:



+ Tham dự lớp: 

10%



+ Bài tập làm nhóm:

30%


- Đánh giá cuối học kỳ:

60%  thi viết (thời gian tối thiểu 60 phút)

      

+ Thi viết : 30%

+ Bài tập lớn: 30% 

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập làm nhóm
	30

	MN#1
	Phân tích, đánh giá tài liệu GDTA
	Tuần 4
	Bài tập làm nhóm
	G1.1, G2.1, G3
	10

	MN#2
	Kỹ thuật, phương pháp 
	Tuần 7
	Bài tập làm nhóm
	G1.2, G1.3,

G1.4, G3
	10

	MN#3
	Chỉnh lý tài liệu GDTA
	Tuần 11
	Bài tập làm nhóm
	G2.2, G2.3, G3
	10

	Tham dự lớp
	10

	
	Chuyên cần
	Tuần 1 - 15
	Điểm danh
	G3
	05

	
	Xây dựng bài
	Tuần 1 - 15
	Tính điểm phát biểu xây dựng bài
	G3
	05

	Thi cuối kì
	60

	Thi viết
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

-Thời gian làm bài tối thiểu 60 phút.
	Tuần 9
	Tự luận
	G1, G2
	


11. Nội dung chi tiết học phần theo tuần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: Introduction to Materials Development
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Terms and concepts

PPGD chính:

+Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.1,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị chương  2
	G1.2

	2 + 3
	Chương2: Commercial materials
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)


+ Commercial materials
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.2,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)


+ Chuẩn bị chương 3
	G1.2

	4
	Chương 3: Materials and Methods
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)


+ Materials and Methods
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.2,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: ()


+ Chuẩn bị chương 4 
	G1.3

	5 + 6
	Chương 4: Materials evaluation
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)


+ Materials evaluation

PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.3,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Tự chọn và nghiên cứu một tài liệu đang được sử dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh phổ biến trên thị trường
	G1.3

	7 + 8
	Chương 4: Materials evaluation
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)


+ Practice: Evaluating materials 
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G2.1,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Chuẩn bị chương 6
	G1.4

	9 + 10
	Chương 5 : Materials adaptation
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)


+ Materials adaptation
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.4,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Tự chọn và nghiên cứu một tài liệu đang được sử dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh phổ biến trên thị trường
	G1.4

	11 - 13
	Chương 6: Materials adaptation: Practice
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (9)


+ Practice: Adapting materials

PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G2.2,
G3.1,


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)


+  Chuẩn bị chương 7
	G1.5

	14
	Chương 7: Materials design
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)


+ Materials design: Design: 
- task activities
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.5,
G2.3,
G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)


+  Ôn tập tất cả các chương
	G1.1 – G3.1

	15
	Revision and Evaluation
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)


+ Revision and  Evaluation
PPGD chính:


+ Thuyết trình 


+ Trình chiếu Powerpoint


+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.1 – G3.1


12. Đạo đức khoa học: 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa
Tổ trưởng BM
Người biên soạn


Nguyễn Đình Thu
 Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Thanh Hà

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 

	(người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: 

	(người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:




6

